CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 3
LỚP NHÀ TRẺ 1
NĂM HỌC 2024-2025
	


TUẦN 1
	1.Hoạt động học
	Thứ 2 
03/03/2025
	Thứ 3 
04/03/2025
	Thứ 4 
05/03/2025
	 Thứ 5 
06/03/2025
	 Thứ 6 07/03/2025
	Thứ 7 08/03/2025

	
	
	PTTC
VĐCB: Đứng co 1 chân cách đất 10-12cm giữ được 2-3 giây sau đó đổi chân
	PTNT
Ôn hình tròn – hình vuông
	PTNN
DTĐTT: Cây xanh
	PTTCKNXH
Di màu bánh chưng (M)
	PTNT
Di màu cây nhãn
(M)
	PTTCKNXH
DVĐ: Lý cây xanh

	
	2.Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2 
03/03/2025
	Thứ 3 
04/03/2025
	Thứ 4 
05/03/2025
	 Thứ 5 
06/03/2025
	 Thứ 6 07/03/2025
	Thứ 7 08/03/2025

	
	
	- Q/S  Cây nhãn  
- TCVĐ: Xé lá xé giấy
 - Chơi tự do.
	- QS: 
 Một số đặc điểm của cây nhãn  
-TCVĐ: TC: Ai nhanh hơn 
- Chơi tự do.
	- Q/S Quả nhãn 
- TCVĐ: Cây cao cỏ thấp
- Chơi tự do
	- Q/S lá của cây nhãn
 - TCVĐ: Hái hoa bỏ giỏ
- Chơi tự do
	- Q/S cách chăm sóc cây nhãn 
 - TCVĐ: Xé lá xé giấy
 - Chơi tự do

	- QS: Trải nghiệm bóc, nếm quả nhãn
 – TCVĐ: Cây cao cỏ thấp
 - Chơi tự do

	
	3.Hoạt động chiều
	Thứ 2 
03/03/2025
	Thứ 3 
04/03/2025
	Thứ 4 
05/03/2025
	 Thứ 5 
06/03/2025
	 Thứ 6 07/03/2025
	Thứ 7 08/03/2025

	
	
	Xem video hướng dẫn trẻ mặc, cởi quần áo ấm

	Quan sát trò chuyện với trẻ về cây nhãn
	Ôn bài thơ: Cây xanh
	Trò chuyện, xem video cách chăm sóc cây nhãn  .
	Quan sát lựa chọn món ăn khi trẻ bị táo bón
	Ôn bài hát, bài thơ về chủ đề nhánh 
* Vệ sinh trả trẻ

	


TUẦN 2
	1.Hoạt động học
	Thứ 2
10/03/2025
	Thứ 3
11/03/2025
	Thứ 4
12/03/2025
	Thứ 5
13/03/2025
	Thứ 6 14/03/2025
	Thứ 7 15/03/2025

	
	
	PTTC
VĐT: Cài cởi cúc
	PTNT
Nhận biết phía trên- phía dưới
	PTNN
DTĐTT: Củ cà rốt
	PTTCKNXH
Di màu củ cà rốt
 ( mẫu )
	PTNT
Bé gọi tên củ cà rốt
	PTTCKNXH
DH: Cà rốt em trồng
NH : Rau củ ngon tuyệt

	
	2.Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
10/03/2025
	Thứ 3
11/03/2025
	Thứ 4
12/03/2025
	Thứ 5
13/03/2025
	Thứ 6 14/03/2025
	Thứ 7 15/03/2025

	
	
	- Q/s, trò chuyện về củ cà rốt 
- TCVĐ: Cây cao cỏ thấp 
 - Chơi tự do khu vực chơi số 2

	- Trò chuyện công dụng của củ cà rốt  
 TCVĐ: hái hoa bỏ giỏ 
- Chơi tự do khu vực chơi số 5

	- Q/S Trò chuyện về các loại rau củ mà trẻ biết 
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây 
- Chơi tự do khu vực chơi số 4
	- Q/S trò chuyện về đặc điểm của củ cà rốt 
- TCVĐ: Xi ba khoai
- Chơi tự do khu vực chơi số 1

	- Q/s trò chuyện về vườn rau trường bé

 
- TCV Đ: Cây cao cỏ thấp 
- Chơi tự do khu vực chơi số 3
	- Quan sát cây bàng đài loan 
- TCVĐ: Hái hoa bỏ giỏ 
- Chơi tự do khu vực chơi số 6

	
	3.Hoạt động chiều
	Thứ 2
10/03/2025
	Thứ 3
11/03/2025
	Thứ 4
12/03/2025
	Thứ 5
13/03/2025
	Thứ 6 14/03/2025
	Thứ 7 15/03/2025

	
	
	
Xem video vì sao phải ăn chín uống sôi
* Vệ sinh trả trẻ
	Chỉ hoặc lấy đúng đồ chơi phía trên , phía dưới theo yêu cầu
* Vệ sinh trả trẻ
	Trò chuyện về củ cà rốt
* Vệ sinh trả trẻ
	Quan sát trẻ khi cô đọc truyện, thơ: về chủ đề
* Vệ sinh trả trẻ
	Trò chuyện về tên gọi,đặc điểm, ích lợi , của củ cà rốt 
* Vệ sinh trả trẻ
	Ôn bài hát: trong chủ đề nhánh 
* Vệ sinh trả trẻ

	


TUẦN 3
	1.Hoạt động học
	Thứ 2
17/03/2025
	Thứ 3
18/03/2025
	Thứ 4
19/03/2025
	Thứ 5
20/03/2025
	Thứ 6 
21/03/2025
	Thứ 7 
22/03/2025

	
	
	PTTC
VĐT: Chắp ghép hình ô tô 
	PTNT
Ôn phía trên- phía dưới
	PTNN
KCTN: Kiến con đi ô tô
	PTTCKNXH
Nặn bánh xe  ( mẫu )
	PTNT
Bé gọi tên ô tô
	Dạy hát:Em tập lái ô tô

	
	2.Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
17/03/2025
	Thứ 3
18/03/2025
	Thứ 4
19/03/2025
	Thứ 5
20/03/2025
	Thứ 6 
21/03/2025
	Thứ 7 
22/03/2025

	
	
	- QS: Ô tô
- TCV Đ: Ô tô và chim sẻ  - Chơi tự do khu vực chơi số 1
	- Q/s một số đặc điểm bên ngoài của ô tô
- TCVĐ: Về đúng nhà
- Chơi tự do khu vực chơi số 4
	Quan sát nghe âm thanh đoán tên các PTGT 
TCVĐ: : Chuyền bóng hiệu lệnh 
Chơi tự do khu vực chơi số 2 
	- Quan sát Bánh xe ô tô
 - TCVĐ: Làm theo tns hiệu đèn
- Chơi tự do khu vực chơi số 5

	Q/s trò chuyện, Vô lăng ô tô
- TCV Đ: Ô tô và chim sẻ 
 - Chơi tự do khu vực chơi số 6
	- Q/s Đèn xe ô tô
- TCVĐ: : Về đúng nhà
Chơi tự do khu vực chơi số 3

	
	3.Hoạt động chiều
	Thứ 2
17/03/2025
	Thứ 3
18/03/2025
	Thứ 4
19/03/2025
	Thứ 5
20/03/2025
	Thứ 6 
21/03/2025
	Thứ 7 
22/03/2025

	
	
	Trò chuyện về các PTGT trong chủ đề
	Trò chuyện về tên gọi,đặc điểm, Ô tô. Trẻ phát âm được rõ tiếng
	Trò chuyện, qs chế biến món cháo tôm; cháo sườn;  cháo cá;  Hướng dẫn trẻ làm quen kĩ năng rửa tay, rửa mặt, xúc miệng nước muối.
	Ôn lại bài thơ câu chuyện trong chủ đề 

	Trò chuyện hướng dẫn trẻ 1 số thói quen tốt trong sinh hoạt: ăn chín, uống chín; rửa tay trước khi ăn, lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn
	Trò chuyện về Ô tô

	


TUẦN 4
	1.Hoạt động học
	Thứ 2 
24/03/2025
	Thứ 3 
25/03/2025
	Thứ 4 
26/032025
	 Thứ 5 
27/03/2025
	 Thứ 6 28/3/2025
	Thứ 7 29/03/2025

	
	
	PTTC
VĐCB:
Tung và bắt bóng
	PTNT
Nhận biết phía trước- phía sau
	PTNN
DTĐTT: Xe đạp
	PTTCKNXH
Di màu xe đạp
( mẫu )

	PTNT
Bé gọi tên xe đạp
	PTTCKNXH
DH:Đi xe đạp

	
	2.Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2 
24/03/2025
	Thứ 3 
25/03/2025
	Thứ 4 
26/032025
	 Thứ 5 
27/03/2025
	 Thứ 6 28/3/2025
	Thứ 7 29/03/2025

	
	
	- QS Quan sát: Xe đạp 
 TC: Ô tô và chim sẻ 
 - Chơi tự do khu vực chơi số 3
	- QS  trò chuyện, một số đặc điêmr của xe đạp
TCVĐ: Về đúng nhà 
 - Chơi tự do khu vực chơi số 5
	- Q/s các nguyên liệu làm xe đạp 
 - TCV Đ TC: Làm theo hiệu lệnh đèn 
- Chơi tự do khu vực chơi số 2
	-  Q/s cho trẻ nghe âm thanh đoán tên các PTGT
 - TCVĐ: Chuyền bóng theo tín hiệu đèn
- Chơi tự do khu vực chơi số 1
	Q/s trò chuyện xem video cách chế tạo xe đạp
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ 
- Chơi tự do khu vực chơi số 4

	- Q/s Khung xe đạp 
- TCV Đ: TC: Làm theo tín hiệu đèn  
- Chơi tự do khu vực chơi số 6

	
	3.Hoạt động chiều
	Thứ 2 
24/03/2025
	Thứ 3 
25/03/2025
	Thứ 4 
26/032025
	 Thứ 5 
27/03/2025
	 Thứ 6 28/3/2025
	Thứ 7 29/03/2025

	
	
	Trò chuyện về tên gọi,đặc điểm, của xe đạp  
	Trò chuyện hướng dẫn trẻ 1 số thói quen tốt trong sinh hoạt: 
	Trò chuyện về đặc điểm, tác dụng của xe đạp
	Trò chuyện, qs chế biến món cháo tôm; cháo sườn;  cháo cá;  Hướng dẫn trẻ làm quen kĩ năng rửa tay, rửa mặt, xúc miệng nước muối.
	Ôn bài thơ câu chuyện về chủ đề nhánh xe đạp.
	Trò chuyện hướng dẫn trẻ 1 số thói quen tốt trong sinh hoạt: ăn chín, uống chín; rửa tay trước khi ăn, lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn




